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BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực.
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Tiếng Việt 
3. Tác giả:  Trần Quang Vinh
        Ngày/tháng/năm sinh: 18/ 07/ 1996
        Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường Tiểu học Tây Hưng
        Điện thoại: 0969. 461.307
4. Đơn vị áp dụng sáng kiến:
Tên đơn vị: Trường Tiểu học Tây Hưng, xã Chấn Hưng,Tp Hải Phòng
Địa chỉ : Xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.388.2569
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP ĐÃ BIẾT: 
   	Việc dạy môn Tiếng Việt thông qua các bài đọc giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với học sinh Tiểu học. Chính vì vậy, hoạt động dạy học đọc hiểu và rèn đọc trong môn Tiếng Việt hiện nay ngày càng được quan tâm. Nhiều chuyên đề, phương pháp đã được xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đọc của học sinh. Tuy nhiên, phần lớn các giải pháp lại chủ yếu hướng vào học sinh đầu cấp, tập trung giúp các em đọc đúng, đọc rõ, đọc trơn. Đối với học sinh các lớp cuối cấp, giáo viên thường chỉ dừng lại ở việc nhận xét cách đọc đúng mà chưa chú trọng xây dựng biện pháp bài bản, cụ thể để rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho các em.
* Ưu điểm:
Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Tây Hưng – xã Chấn Hưng luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của địa phương đối với sự nghiệp giáo dục. Nhờ đó, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được hoàn thiện: nhiều phòng học mới được xây dựng, trang thiết bị phục vụ dạy – học được bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò trong quá trình giảng dạy. Học sinh của trường chủ yếu là con em công nhân, nông dân, gia đình luôn ý thức rõ vai trò của giáo dục và tích cực phối hợp với nhà trường. Đa số giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của kỹ năng đọc diễn cảm, nắm vững yêu cầu cũng như quy trình hướng dẫn học sinh luyện đọc.
* Tồn tại:
- Một bộ phận giáo viên vẫn chưa thấy hết ý nghĩa của việc rèn đọc diễn cảm. Do đó, trong giờ Tập đọc, giáo viên thường chú trọng nhiều vào luyện đọc và tìm hiểu bài, còn phần hướng dẫn đọc diễn cảm thực hiện khá hình thức, mang tính đối phó. Học sinh cũng chưa có nhiều cơ hội được luyện đọc một cách đầy đủ.
- Một số giáo viên lại đặt yêu cầu quá cao so với chuẩn kiến thức kỹ năng của lớp 4, bắt học sinh đọc diễn cảm cả bài hoặc tổ chức thi đọc toàn văn, trong khi chương trình chỉ yêu cầu các em bước đầu đọc diễn cảm một đoạn.
- Năm học 2024 –2025 là năm thứ hai triển khai sách giáo khoa mới lớp 4 theo Chương trình GDPT 2018, vì vậy vẫn còn giáo viên lúng túng khi tiếp cận phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Nhiều thầy cô chưa mạnh dạn đổi mới, còn phụ thuộc vào lối dạy truyền thống, thiên về giảng giải, đọc mẫu một cách dập khuôn, trong khi giọng đọc còn hạn chế, chưa thật hấp dẫn hoặc chuẩn mực.
- Giáo viên cũng chưa xây dựng được nền tảng vững chắc cho một tiết dạy hiệu quả: đầu tư vào thiết kế bài giảng còn hạn chế, chưa chú trọng rèn luyện giọng đọc của bản thân và chưa khai thác tốt vai trò hỗ trợ của hai bước quan trọng trước khi đọc diễn cảm: luyện đọc và tìm hiểu bài.
* Về phía học sinh: 
- Kỹ năng đọc của nhiều em còn yếu: Một số học sinh đọc chưa thành thạo, tốc độ đọc chậm, ngắt nghỉ chưa đúng chỗ, dễ mắc lỗi phát âm sai hoặc nói ngọng. Khi đọc trước lớp, nhiều em còn thiếu tự tin, giọng run, ấp úng, mất bình tĩnh, khiến chất lượng đọc chưa cao.
- Thói quen học vẹt, chưa chủ động trong cách đọc: Do còn nhỏ tuổi, phần lớn học sinh chỉ quen đọc theo mẫu của giáo viên. Cô đọc thế nào, trò cố gắng đọc lại y như vậy mà không hiểu bản chất của đọc diễn cảm là phải biết điều chỉnh nhịp điệu, cường độ, cảm xúc cho phù hợp nội dung. Chính vì thế, các em chưa biết đọc thế nào cho hay, cho truyền cảm.
- Khả năng cảm thụ văn học còn hạn chế: Việc cảm nhận cái hay, cái đẹp của văn bản đòi hỏi vốn từ, trải nghiệm và thói quen đọc sách. Tuy nhiên, nhiều học sinh ít có cơ hội tiếp xúc với truyện, thơ, sách tranh, báo chí… nên vốn từ ít, hiểu biết hạn chế. Điều này khiến các em khó cảm thụ nội dung tác phẩm, dẫn đến việc đọc diễn cảm còn rời rạc, thiếu cảm xúc.
- Thiếu môi trường luyện đọc ngoài lớp: Nhiều em chỉ đọc khi đến lớp hoặc khi được giao bài về nhà. Ngoài thời gian đó, các em ít có điều kiện hoặc thói quen tự luyện đọc nên kỹ năng không được củng cố thường xuyên.
* Về phía gia đình:
- Điều kiện kinh tế còn khó khăn: Nhiều phụ huynh làm công nhân, lao động tự do nên kinh tế gia đình chưa ổn định. Việc mua sắm thêm sách báo, truyện hoặc tạo góc đọc riêng cho con em còn hạn chế. Thiếu tài liệu đọc khiến học sinh ít được tiếp xúc với ngôn ngữ văn học và ít có cơ hội luyện đọc tại nhà.
- Phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến rèn kỹ năng đọc diễn cảm: Phần lớn gia đình chỉ kiểm tra con đọc đúng, rõ chữ là được. Họ chưa hiểu tầm quan trọng của việc đọc diễn cảm nên không hướng dẫn con cách lên giọng, hạ giọng, nhấn từ hay biểu lộ cảm xúc. Việc hỗ trợ con luyện đọc tại nhà thường chỉ dừng lại ở mức cơ bản: đọc to, đủ âm – chưa đạt tới tinh thần “cảm thụ và thể hiện bằng giọng đọc”.
- Ảnh hưởng của phương ngữ địa phương: Tại địa phương, lỗi phát âm lẫn lộn giữa l và n hoặc một số phụ âm khác vẫn phổ biến. Các thành viên trong gia đình đôi khi cũng bị ngọng nhưng không chú ý sửa hoặc không biết cách chỉnh lỗi cho con. Do tiếp xúc hằng ngày với cách phát âm chưa chuẩn, học sinh dễ bị ảnh hưởng và mang theo lỗi vào giờ học, khiến việc luyện đọc diễn cảm gặp nhiều khó khăn.
- Thời gian hướng dẫn con hạn chế: Do cha mẹ bận công việc, ít có thời gian kèm cặp con luyện đọc. Nhiều em phải tự học nên việc rèn kỹ năng đọc diễn cảm không được duy trì đều đặn, dẫn tới chất lượng đọc không cải thiện.
III. NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
III. 1. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
Giải pháp 1. Thầy cô thực hiện mẫu cách đọc đúng, sau đó học sinh dựa vào đó để luyện đọc lại cho chuẩn.
Trong dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, hoạt động dạy đọc luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, phát triển ngôn ngữ và bồi dưỡng vốn sống cho học sinh. Nếu bậc Tiểu học được xem là nền tảng cho quá trình học tập lâu dài, thì việc dạy đọc chính là chìa khóa để học sinh sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, phát triển năng lực cảm thụ và hỗ trợ cho việc học tốt các môn học khác.
Sau khi học sinh đã luyện đọc đúng, hiểu nội dung bài và biết nhận diện giọng đọc phù hợp, giáo viên bắt đầu tổ chức luyện đọc diễn cảm. Ở bước này, nếu có những em đọc tốt, giáo viên có thể cho các em đọc mẫu để cả lớp học tập. Ngược lại, nếu lớp chưa có học sinh đọc tốt, giáo viên cần trực tiếp thể hiện giọng đọc mẫu để định hướng cho các em. Chính vì vậy, muốn hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm hiệu quả, giáo viên phải chú trọng rèn luyện giọng đọc của chính mình. Chỉ khi thầy cô đọc chuẩn, đọc hay, đọc có cảm xúc thì mới có thể truyền được cảm xúc ấy đến học sinh.
Để có một giọng đọc mẫu thuyết phục, tôi luôn dành thời gian luyện tập cẩn thận: rèn giọng, rèn kỹ thuật đọc, nâng cao khả năng cảm thụ tác phẩm. Tôi tìm hiểu thật kỹ nội dung bài văn, bài thơ, cảm nhận từng hình ảnh, từng cảm xúc để lựa chọn được nhịp điệu và sắc thái đọc phù hợp. Khi đọc diễn cảm một cách sinh động, giáo viên không chỉ truyền đạt nội dung văn bản mà còn truyền tải cả tình cảm, tính nghệ thuật của tác phẩm, giúp học sinh rung động và hiểu sâu hơn. Nghe giáo viên đọc mẫu tốt, các em vừa học được kỹ thuật đọc, vừa nắm được cảm xúc nội dung.
Để rèn được giọng đọc mẫu hiệu quả, tôi thực hiện các bước sau:
- Rèn phát âm chuẩn: Luyện tập trong giao tiếp hằng ngày và khi đứng lớp để hạn chế lỗi ngọng, lỗi phụ âm.
- Đọc trước văn bản nhiều lần để ghi nhớ nội dung, hiểu sâu chủ đề.
- Xác định sắc thái giọng đọc dựa trên đối tượng miêu tả, cảm xúc của nhân vật, yêu cầu sư phạm trong sách giáo viên.
- Luyện ngắt nhịp đúng ngữ pháp, theo cấu trúc câu và hoàn cảnh biểu cảm.
- Chọn từ khóa để nhấn giọng, thường là từ gợi tả, gợi cảm, từ thể hiện cảm xúc.
- Tìm hiểu độ cao – trường độ của giọng đọc, đảm bảo giọng linh hoạt, hài hòa.
 * Ví dụ khi chuẩn bị dạy bài "Nếu chúng mình có phép lạ" (Tuần 8-Tiếng Việt 4, tập 1 - Trang 132). Để chuẩn bị bài dạy, tôi rèn giọng đọc cho mình như sau: 
Trước tiên, tôi đọc nhiều lần toàn bài thơ để nắm chắc nội dung: Ước mơ có phép lạ để làm những điều tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống – những ước mơ trong sáng, hồn nhiên của trẻ thơ.
Dựa vào hướng dẫn trong SGV, tôi xác định giọng đọc cần nhẹ nhàng, trong trẻo, thể hiện sự ngây thơ và khát vọng đẹp đẽ của các em nhỏ.
Khổ 1: Giọng tha thiết, trìu mến, thể hiện mong ước giản dị mà giàu lòng nhân ái.
Khổ 2: Giọng vui tươi, hồn nhiên khi các bạn nhỏ tưởng tượng làm nên những điều kì diệu.
Khổ 3: Giọng háo hức, phấn khởi khi nghĩ đến phép lạ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn.
Khổ cuối: Giọng ấm áp, tin tưởng, bộc lộ tình cảm trong sáng và mơ ước hướng về tương lai.
Sắc thái chung của bài: Trong trẻo – nhân ái – hy vọng.
* Về ngắt nhịp
- Vì bài thơ có dạng thơ 4–5 tiếng/dòng, tôi ngắt linh hoạt theo nhịp 2/2, 3/2 hoặc 2/3, ví dụ:
+ Nhịp 3/2:
Nếu chúng mình / có phép lạ
Chúng mình làm / điều tốt ngay.
+ Nhịp 2/3:
Ta sẽ giúp / người nghèo khó
Cho cuộc đời / đẹp hơn nhiều.
(Các ví dụ minh hoạ cách ngắt tùy vào từng câu trong bài thơ thực tế.)
* Về nhấn giọng
Tôi chú ý nhấn vào những từ gợi mơ ước và những hình ảnh đẹp: phép lạ, ước mơ, đổi mới, đẹp hơn, giúp đỡ, bình yên, hạnh phúc…
Nhấn mạnh các từ ấy giúp học sinh cảm nhận ý nghĩa nhân văn của bài thơ và hiểu được tinh thần “ước mơ để làm điều tốt đẹp”.
* Kết quả chuẩn bị
- Nhờ xác định rõ:
Sắc thái giọng đọc,
Nhịp điệu từng khổ thơ,
Các từ cần nhấn giọng,
Luyện đọc nhiều lần trước khi dạy,
Tôi tự tin thể hiện giọng đọc diễn cảm trước học sinh. Từ đó, các em dễ tiếp nhận, hiểu ý nghĩa bài thơ và có hứng thú luyện đọc theo thầy cô.
Giải pháp 2. Tổ chức cho học sinh đọc nhóm nhằm tự phát hiện giọng đọc diễn cảm
Kĩ năng đọc diễn cảm ở các văn bản nghệ thuật chỉ hình thành vững chắc khi học sinh đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về đọc như: đọc đúng âm, rõ ràng, rành mạch và hiểu được nội dung bài học. Vì vậy, để quá trình rèn luyện đọc diễn cảm đạt hiệu quả, giáo viên cần chú trọng thực hiện tốt cả hai bước: luyện đọc và tìm hiểu bài. Trong phần luyện đọc, tôi tập trung giúp học sinh phát âm chuẩn các từ khó, biết ngắt nghỉ đúng ở những câu dài, câu có nhiều hình ảnh. Đồng thời, tôi tạo điều kiện cho các em được luyện đọc ở nhiều hình thức khác nhau: cá nhân, nhóm đôi, nhóm nhỏ… nhằm phát huy tính tích cực, mạnh dạn và khả năng sáng tạo của từng em. Từ nội dung bài học, tôi đưa ra những câu hỏi gợi mở để học sinh tự nhận diện cảm xúc, sắc thái phù hợp, từ đó lựa chọn được giọng đọc diễn cảm đúng với tinh thần của văn bản.
Ví dụ: Khi dạy bài “ Đường đi Sa Pa” ( Tuần 31-Tiếng Việt 4 - tập 2, trang 106) 
 Ở bước tìm hiểu bài, sau khi các em đã khai thác xong hệ thống câu hỏi trong SGK, tôi nêu thêm một số câu hỏi dành cho HS khá, giỏi giúp các em tìm hiểu về giá trị nghệ thuật có trong đoạn cuối để thấy hết vẻ đẹp diệu kì, độc đáo của Sa Pa. 
+ Cảnh vật trên đường đi Sa Pa có gì đẹp? ( Đó là những đám mây bồng bềnh huyền ảo; thác nước trắng xóa tựa mây trời; rừng cây âm u; hoa chuối rực như ngọn lử; mấy con ngựa lông đen huyền, tắng tuyết, đỏ son, chân dịu dàng,...) 
+ Cảnh buổi chiều ở thị trấn nhỏ trên Sa Pa được miêu tả như thế nào? (Cảnh buổi chiều ở thị trấn nhỏ: nắng vàng hoe; các bạn thiêu nhi dân tộc thiểu số quần áo sặc sỡ đang nô đùa trước cửa hàng; hoàng hôn, áp phiên chợ, người và ngựa dập dìu trong sương núi tím nhạt.) 
+ Cụm từ “thoắt cái” lặp lại nhiều lần trong đoạn miêu tả cảnh thiên nhiên ở Sa Pa muốn nhấn mạnh điều gì? Tìm câu trả lời đúng.
A. Bốn mùa xuân hạ, thu, đông nối tiếp nhau trôi đi rất nhanh.
B. Cảnh vật thiên nhiên và thời tiết ở Sa Pa thay đổi từng ngày.
C. Một ngày ở Sa Pa như trải qua nhiều mùa, tạo cảm giác bất ngờ, thú vị.
D. Một ngày ở Sa Pa rất dài, có đủ cả bốn mùa.? 
(Đáp án C. Một ngày ở Sa Pa như trải qua nhiều mùa, tạo cảm giác bất ngờ, thú vị.) 
+ Vì sao tác giả khẳng định“ Sa Pa là món quà tặng kì diệu mà thiên nhiên dành tặng đất nước ta? ( Vì Sa Pa rất đẹp, sự đổi mùa trong một ngày ở Sa Pa rất lạ lùng).
	+ Đoạn này ý nói lên điều gì ? (Vẻ đẹp tinh tế, đọc đáo của Sa Pa)
Vì đoạn cuối có nhiều câu văn hay, thể hiện nội dung trọng tâm của bài văn và có độ dài dài nhất trong ba đoạn nên tôi chọn đoạn 3 để hướng dẫn các em đọc diễn cảm. 
Tôi tiến hành như sau : - Gọi HS đọc nối tiếp toàn bài văn. 
- Giới thiệu đoạn đọc diễn cảm (đoạn 3)                  
- Treo bảng phụ và yêu cầu học sinh thảo luận tìm ra giọng đọc phù hợp.                      - Để đọc hay đoạn này, em cần đọc với                                                                 giọng như thế nào ?                                                                                                     
- Thống nhất giọng đọc cho đoạn này : đọc    với giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ca ngợi  
và nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm.   
- Luyện đọc diễn cảm theo nhóm.               
- Tổ chức thi đọc diễn cảm trước lớp   
- Cả lớp nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.           
	- 3 HS đọc nối tiếp ; Cả lớp đọc thầm



-  Nêu các từ cần nhấn giọng, chỗ ngắt  hơi sau các cụm từ ; nêu  giọng đọc phù hợp nhất cho đoạn
- Chú ý lắng nghe.  
- Đọc theo nhóm ba (2’) 
- 3- 4 HS thi đọc ( theo từng cặp cùng nhóm 


Cụ thể đoạn này đọc như sau :
 " Hôm sau, chúng tôi đi Sa Pa. Phong cảnh ở đây thật đẹp. Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.
        Sa Pa quả là món quà tặng diệu kì mà thiên nhiên dành tặng cho đất nước ta."    
Giải pháp 3. Phát vấn: Học sinh trả lời các câu hỏi nhằm khám phá nội dung bài; từ phần nội dung hiểu được, các em lựa chọn và thực hiện cách đọc sao cho phù hợp và diễn cảm.
 Để giúp học sinh lớp 4 hình thành và phát triển kĩ năng đọc diễn cảm, giáo viên cần tạo cho các em cơ hội thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình qua giọng đọc. Việc đọc diễn cảm không chỉ là đọc to, rõ mà quan trọng hơn là lựa chọn được giọng điệu, âm sắc, nhịp điệu và cách ngắt nghỉ phù hợp với từng tình huống trong văn bản. Một giọng đọc diễn cảm phải thể hiện được thái độ, tình cảm của tác giả đối với đối tượng miêu tả, đồng thời bộc lộ được cảm xúc của người đọc trước nội dung bài học.
Mỗi văn bản nghệ thuật đều có những yêu cầu chung về cách đọc, chẳng hạn: vui vẻ, trang trọng, tha thiết, chậm rãi, nhanh nhẹn,… Tuy nhiên, học sinh không phải ai cũng cảm nhận giống nhau. Vì vậy, trong dạy học đọc diễn cảm, giáo viên không áp đặt một kiểu đọc duy nhất. Ngược lại, cần khuyến khích học sinh sáng tạo, tìm ra giọng đọc phù hợp nhất với sự cảm nhận của bản thân. Điều này giúp các em chủ động, mạnh dạn, tự tin hơn, đồng thời rèn luyện khả năng phân tích, cảm thụ văn bản.
Để phát huy được sự sáng tạo đó, giáo viên cần tổ chức luyện đọc một cách khoa học, linh hoạt. Thay vì phân tích quá nhiều trước khi cho học sinh thực hành, giáo viên nên kết hợp đọc mẫu – gợi ý – rèn luyện – điều chỉnh. Cách làm này vừa tạo điều kiện cho học sinh được thử nghiệm, vừa giúp các em điều chỉnh cách đọc sao cho hợp lí.
Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm theo các bước sau:
* Khởi động qua phần tìm hiểu nội dung
Sau khi học sinh đã nắm vững nội dung chính của bài, hiểu được ý nghĩa, tâm trạng nhân vật hoặc cảm xúc của tác giả, giáo viên chuyển sang yêu cầu các em thử đọc một đoạn theo suy nghĩ và cảm nhận của mình. Đây là bước “thăm dò” ban đầu để xem khả năng đọc, mức độ cảm thụ và cách xử lí ngữ điệu của học sinh.
* Nhận xét – định hướng – điều chỉnh
Từ phần thể hiện ban đầu của học sinh, giáo viên đưa ra nhận xét nhẹ nhàng, khích lệ những điểm đúng như: cách nhấn mạnh từ ngữ quan trọng, tốc độ đọc phù hợp, thái độ đọc tự nhiên. Bên cạnh đó, giáo viên chỉ ra những điểm cần khắc phục như: đọc đều đều, ngắt hơi sai, chưa thể hiện được cảm xúc.
Giáo viên không đưa ra kết luận mang tính áp đặt mà đặt câu hỏi gợi mở để học sinh tự rút ra cách đọc hợp lí hơn:
- “Nếu nhân vật đang buồn, con nên đọc giọng nhanh hay chậm?”
- “Ở câu này tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?”
- “Nếu tả cảnh buổi sáng trong trẻo, con nên đọc như thế nào để thể hiện được sự tươi vui?”
* Giáo viên đọc mẫu để minh họa
Sau khi học sinh đã thử đọc và tự điều chỉnh, giáo viên đọc mẫu một đoạn để các em hình dung rõ hơn giọng đọc phù hợp. Tuy nhiên, vai trò của đọc mẫu không phải để học sinh bắt chước nguyên xi, mà là gợi ý, định hướng để các em tiếp tục sáng tạo trên cơ sở hiểu nội dung bài.
* Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhiều hình thức
Giáo viên nên triển khai luyện đọc theo cá nhân, theo cặp, theo nhóm, luân phiên giữa các hình thức để tạo sự hứng thú. Học sinh được lắng nghe bạn đọc, nhận xét, góp ý nhẹ nhàng cho nhau. Nhờ đó, các em vừa rèn kĩ năng đọc vừa rèn năng lực giao tiếp, hợp tác.
* Khuyến khích học sinh thể hiện sự sáng tạo trong giọng đọc
Mỗi học sinh có cảm nhận riêng về văn bản, vì vậy giáo viên luôn khích lệ các em đọc theo cảm xúc của mình, miễn là phù hợp với nội dung bài. Điều này giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân, không rập khuôn theo một mẫu có sẵn.

Ví dụ tổ chức luyện đọc diễn cảm qua bài “Cảm xúc Trường Sa” (Tuần 23– Tiếng Việt 4, bộ sách Kết nối tri thức):
Sau khi cả lớp đã tìm hiểu nội dung văn bản và hiểu được tình cảm tha thiết, tự hào, biết ơn của tác giả dành cho Trường Sa, tôi cho 4 học sinh đọc nối tiếp các đoạn. Cả lớp theo dõi để xác định giọng đọc phù hợp của bài thơ.
* Xác định giọng đọc chung:
- Tôi hỏi: “Bài thơ này cần đọc với giọng như thế nào?”
- Học sinh trả lời: Giọng trang trọng, tha thiết, thể hiện niềm xúc động và lòng biết ơn đối với những người lính đảo.
- Tôi hướng dẫn thêm:
- Những đoạn nói về vẻ đẹp của biển đảo đọc với giọng nhẹ nhàng, sâu lắng.
- Những đoạn nói về người lính đọc rõ ràng, chắc khỏe nhưng vẫn ấm áp, tự hào.
- Học sinh đọc mẫu – giáo viên gợi mở cách đọc
- Gọi một học sinh khá đọc đoạn thơ đầu:
Trường Sa ơi – đảo xa mà gần lắm,
Gửi trong em bao cảm xúc dạt dào.
Biển xanh biếc ôm đảo vào lòng ấm,
Mà sóng vẫn ngày đêm hát tự hào…
- Cả lớp nhận xét theo câu hỏi:
a. Đoạn thơ bạn đọc với giọng buồn hay tha thiết, tự hào?
→ Học sinh trả lời: Giọng tha thiết, xúc động.
b. Để làm nổi bật cảm xúc, cần nhấn ở những từ nào?
→ Nhấn: xa mà gần, cảm xúc dạt dào, ôm đảo, tự hào.
c. Ý nghĩa chính của đoạn thơ là gì?
→ Thể hiện tình cảm yêu mến và sự gắn bó của tác giả với Trường Sa.
* Giáo viên chốt và đọc mẫu
- Tôi chốt lại:
- “Khi đọc, các em cần thể hiện sự xúc động, biết ơn đối với Trường Sa và những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.”
- Giáo viên đọc mẫu một đoạn, yêu cầu học sinh phát hiện:
“Cô nhấn mạnh ở những từ nào?”
→ Học sinh: đảo xa, gần lắm, tự hào, ngày đêm.
“Cô kéo dài giọng ở chỗ nào? Vì sao?”
→ Kéo dài ở “Trường Sa ơi” để bộc lộ tình cảm thân thương, da diết của tác giả.
* Luyện đọc diễn cảm theo nhóm đôi
Tôi tổ chức cho học sinh luyện đọc theo cặp:
- Một học sinh đọc, bạn còn lại lắng nghe, nhận xét xem bạn đã nhấn đúng từ chưa, giọng đọc có thể hiện được cảm xúc không.
- Sau đó đổi vai.
- Giáo viên đi đến từng cặp để hỗ trợ và chỉnh sửa.
* Thi đọc diễn cảm trước lớp
- Đại diện một số nhóm lên thi đọc.
- Lớp nhận xét, bình chọn giọng đọc hay nhất.
- Giáo viên động viên, khen ngợi và chỉ rõ những điểm mỗi học sinh cần hoàn thiện.
* Hiệu quả đạt được
Qua quá trình luyện đọc như trên, học sinh:
- Đã biết cách nhấn giọng ở các từ gợi cảm, gợi tả.
- Biết đọc với giọng trang trọng, tha thiết phù hợp chủ đề biển đảo.
- Hiểu sâu ý nghĩa bài: lòng tự hào dân tộc, tình yêu biển đảo quê hương, sự trân trọng đối với những người lính đang canh giữ Tổ quốc.
- Hình thành phẩm chất yêu nước – nhân ái – trách nhiệm, biết quan tâm và biết ơn những người bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thực tế giảng dạy cho thấy: đa số học sinh đọc lưu loát, nhưng do vốn sống còn hạn chế nên việc thể hiện cảm xúc chưa sâu. Nhờ biện pháp luyện đọc diễn cảm, các em mạnh dạn hơn, đọc có cảm xúc hơn và bắt đầu biết truyền tải tình cảm của tác giả vào bài đọc.
Ví dụ:  Khi dạy bài “ Vệt phấn trên mặt bàn” (Tuần 19 - Tiếng Việt 4 – tập 2).
Đa số học sinh của trường tôi đều là con em nông dân, công nhân, vốn sống thực tiễn còn hạn chế, nhất là những trải nghiệm gắn với môi trường lớp học hiện đại, cách làm việc khoa học của giáo viên, hay cảm xúc gắn bó với mái trường. Bài “Vệt phấn trên mặt bàn” chứa đựng nhiều tình cảm sâu lắng về sự tận tâm của thầy cô giáo, nhưng nếu các em chưa từng quan sát những chi tiết nhỏ đời thường như nét phấn trên bảng, tiếng giảng bài đều đặn hay hình ảnh một cô giáo âm thầm dọn dẹp sau giờ học, các em rất khó cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp giản dị mà xúc động của văn bản.
Trong thực tế, nhiều em chưa ý thức được rằng những vệt phấn, những công việc thầm lặng hằng ngày lại chính là biểu tượng cho sự hi sinh, tận tụy của người giáo viên. Vì thế, các em thường chỉ hiểu bài theo mặt chữ, mà chưa thấy được chiều sâu tình cảm của tác giả gửi gắm trong từng hình ảnh.
Để giúp học sinh thấm được cảm xúc của văn bản, trong quá trình giảng dạy, tôi hướng dẫn các em biết đặt mình vào vị trí của nhân vật – là bạn học sinh đang quan sát cô giáo với tất cả sự trân trọng. Tôi khuyến khích các em hình dung lại những khoảnh khắc quen thuộc trong lớp học: cô giáo viết bài, giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm, những tờ giấy phấn trắng, chiếc khăn lau bảng,… Từ đó, các em mới hiểu rằng mỗi vệt phấn không chỉ là bụi phấn vô tri, mà là kết tinh của công sức, tâm huyết người thầy dành cho học trò.
Giải pháp 4. Giáo viên xây dựng quan hệ gần gũi, tôn trọng, tạo cảm giác thoải mái để học sinh hứng thú học tập.
  	- Sự thân thiện của giáo viên là điều kiện cần để những biện pháp đạt hiệu quả cao. Thông qua cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười… giáo viên tạo sự gần gũi, cảm giác an toàn nơi học sinh để các em bày tỏ những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống của bản thân mình.
         - Tôi luôn tạo cho bầu không khí lớp học thoải mái, nhẹ nhàng.
         - Năm 2024 -2025 này tôi được phân công trực tiếp chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4C. Tổng số học sinh là 34 em, trong đó có 18 em nữ, 16 em nam. Ngay từ đầu năm học mới, sau khi nhận lớp tôi đã thử nghiệm ngay những ý tưởng của mình. Sau một thời gian giảng dạy và thử nghiệm, kết quả như sau:    
	Phân loại
	Đầu năm
	Cuối năm

	Đọc diễn cảm
	8
	16

	Đọc đúng
	20
	18

	Đọc chưa lưu loát
	6
	0


        Qua kết quả đã đạt được trên, tôi thấy số học sinh đọc chưa lưu loát đã giảm đáng kể, số học sinh đọc diễn cảm tăng lên. So với đầu năm thì kết quả trên là kết quả đáng mừng. Điều đó cho thấy việc sử dụng một số trò chơi làm nâng cao kết quả học môn Tiếng Việt thông qua bài đọc lớp 4 trường Tiểu học Tây Hưng. Giả Thuyết  của đề tài: " Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực.” được kiểm chứng. 
III.2. Tính mới, tính sáng tạo:
1. Tính mới
+ Giúp học sinh nhận thấy tầm quan trọng của đọc diễn cảm có tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục mỹ cảm, học sinh yêu cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong xã hội, cái đẹp trong văn chương.
+ Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của đọc diễn cảm, từ đó bồi dưỡng năng lực thẩm mỹ, biết yêu và rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và văn chương.
+  Đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong các giờ đọc hiểu Tiếng Việt lớp 4.
2. Tính sáng tạo
[bookmark: _Hlk216421682]+ Góp phần đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt thông qua các bài đọc lớp 4 theo hướng phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Giáo viên khuyến khích học sinh tự khám phá nội dung bài đọc, tham gia các hoạt động cá thể kết hợp với làm việc nhóm, trao đổi – giao lưu để mở rộng hiểu biết. Qua đó, các em hình thành và rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào thực tiễn, biết áp dụng cách đọc, cách hiểu và vốn từ vào giao tiếp hằng ngày.
    	 + Tăng cường sự tự giác trong học tập thông qua việc tạo ra một môi trường học tập thân thiện, cởi mở, không gò ép. Giáo viên tổ chức hoạt động nhẹ nhàng, linh hoạt để học sinh có cơ hội bộc lộ khả năng, phát huy năng lực cá nhân. Nhờ đó, các em mạnh dạn thể hiện suy nghĩ, tự tin đọc diễn cảm trước lớp, đồng thời biết chia sẻ, giúp đỡ và truyền cảm hứng học tập cho bạn bè xung quanh..
III.3. Phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng của sáng kiến:
-  Sáng kiến của tôi đã được vận dụng thực tế trong lớp tôi phụ trách và mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp học sinh hứng thú hơn với môn Đọc, nâng cao kỹ năng đọc hiểu và đọc diễn cảm.
-  Sáng kiến có thể được triển khai rộng rãi cho tất cả giáo viên khi giảng dạy môn Đọc lớp 4, đồng thời cũng phù hợp để áp dụng cho các khối lớp khác trong nhà trường. Bên cạnh đó, sáng kiến hoàn toàn có khả năng nhân rộng trong phạm vi toàn xã , toàn thành phố và thậm chí toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt.
III.4. Hiệu quả, lợi ích thu được do áp dụng giải pháp
 	 a. Về kinh tế:
-  Đây là những kinh nghiệm giảng dạy được rút ra từ quá trình thực hành, đơn giản, dễ áp dụng, không đòi hỏi nhiều kinh phí và góp phần tiết kiệm thời gian cho giáo viên lẫn học sinh.
-  Qua việc triển khai, học sinh nhanh chóng nắm bắt và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế; đồng thời giáo viên có thể phát hiện sớm học sinh có năng lực, tư duy sáng tạo, sự khéo léo… Từ đó góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng, giúp hình thành những người thợ lành nghề, kỹ sư tương lai.
	b. Về mặt xã hội:	
- Đối với giáo viên: Việc đổi mới hình thức tổ chức tiết học Tiếng Việt thông qua rèn đọc diễn cảm tuy có phần vất vả ban đầu nhưng giúp giáo viên nâng cao kỹ năng dùng ngữ điệu, biết điều chỉnh giọng đọc phù hợp với từng kiểu văn bản. Đồng thời, quá trình này giúp thầy cô phân loại đúng đối tượng học sinh, từ đó có biện pháp hỗ trợ hiệu quả và kịp thời hơn.
		- Đối với học sinh: 
		+   Phân môn Đọc có tác dụng mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng thẩm mỹ, giúp học sinh biết yêu cái đẹp, biết rung cảm trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và văn học.
		+  Môn học này còn góp phần rèn luyện tư duy trừu tượng và tư duy logic thông qua việc tìm ý chính, phát hiện bố cục, tổng hợp – phân tích nội dung.
		+  Học sinh được phát triển trí tưởng tượng, khả năng phán đoán, ghi nhớ, đồng thời hình thành thói quen cảm thụ văn bản một cách sâu sắc.
		- Trong những giờ học yêu cầu học thuộc lòng và đọc diễn cảm, học sinh thêm hứng thú với bài thơ, bài văn; tích lũy được vốn văn học phong phú. Qua các văn bản, các em hiểu hơn về quê hương, đất nước, về lao động của nhân dân và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
		- Phân môn Đọc còn gắn kết chặt chẽ với toàn bộ chương trình Tiếng Việt. Qua các bài văn chọn lọc, học sinh vừa cảm nhận cái hay, cái đẹp, vừa học được cách dùng từ chính xác, đặt câu mạch lạc, sinh động; được rèn luyện đầy đủ bốn kĩ năng nghe – nói – đọc – viết và mở rộng vốn từ, vốn hiểu biết.
c. Giá trị làm lợi khác: 
 - Giải pháp có thể được triển khai rộng rãi trong dạy học môn Tiếng Việt thông qua bài đọc lớp 4, đồng thời có khả năng áp dụng linh hoạt vào nhiều môn học và các khối lớp khác trong nhà trường.
    - Đây cũng là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên giảng dạy Tiếng Việt lớp 4 và cho toàn bộ đội ngũ giáo viên, giúp họ có thêm định hướng, kinh nghiệm và biện pháp phù hợp trong quá trình tổ chức các tiết học.
Trên đây là sáng kiến: " Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển năng lực.”. Tôi rất mong muốn được hội đồng khoa học ngành các cấp, cũng như các đồng nghiệp góp ý, bổ sung để bản báo cáo được áp dụng có hiệu quả cao.
       Tôi xin trân trọng cảm ơn!
     
	
CƠ QUAN ĐƠN VỊ                                              ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

	Chấn Hưng, ngày 15 tháng 12 năm 2025                                                                                   Tác giả sáng kiến
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